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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Long Biên, ngày     tháng     năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về việc ôn tập, bồi dưỡng vòng 1  

Câu lạc bộ môn học em yêu thích cấp Quận năm học 2024-2025 
 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-PGDĐT ngày 30/05/2024 về việc Bồi 

dưỡng và thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa năm học 2024-2025;  

 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên thông báo tới các nhà trường 

việc ôn tập, bồi dưỡng vòng 1 cụ thể như sau: 

 1. Thời gian, địa điểm:  

 - Thời gian: Từ 12/9/2024 đến 16/11/2024 vào các buổi chiều thứ Năm, 

thứ Bảy hàng tuần (Từ 14h00 đến 17h00). 

 - Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, Lô quy hoạch C14, phố 

Nguyễn Minh Châu, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.  

2. Danh sách học sinh trúng tuyển CLB môn học em yêu thích cấp 

Quận năm học 2024-2025: Phụ lục kèm theo 

3. Trách nhiệm của BGH nhà trường: 

 - Thông báo danh sách học sinh trúng tuyển đến học sinh và cha mẹ học sinh. 

 - Phối hợp cha mẹ học sinh đưa đón học sinh đến địa điểm học an toàn. 

 - Trường hợp học sinh không tham gia bồi dưỡng, ôn tập vòng 1, các 

trường báo  cáo bằng văn bản về phòng GDĐT chậm nhất 11h00 ngày 

04/09/2024 (Đ/c Lê Mạnh Hùng nhận). 

 - Tiếp tục xây dựng nội dung chương trình; tổ chức ôn tập cho học sinh tại 

trường đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

 - Các trường có cán bộ, giáo viên tham gia dạy Đội tuyển tạo điều kiện để 

các đồng chí tham gia thực hiện nhiệm vụ. 

 Đề nghị đồng chí Hiệu trưởng các trường triển khai các nội dung nêu trên 

tới các thành phần có liên quan và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo lịch./. 

Nơi nhận: 
- Các trường THCS trong Quận; 

- Tổ THCS; 

- Lưu, VT (02b) 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

                                    

Lê Thị Ngọc Anh 



DANH SÁCH HỌC SINH CLB MÔN HỌC EM YÊU THÍCH CẤP QUẬN 

NĂM HỌC 2024-2025 - MÔN TOÁN 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-PGDĐT ngày    /8/2024  

của phòng GDĐT quận Long Biên) 

 

TT Họ đệm Tên 
Ngày sinh Khối lớp 

Trường THCS 
Ngày Tháng Năm Khối Lớp  

1 Nguyễn Vĩnh  Tường 09 11 2010 9 A1 Ngọc Lâm 

2 Hà Tùng Dương 16 5 2010 9 A2 Bồ Đề 

3 Phạm Minh  Hải 23 5 2010 9 A1 Ngọc Thụy 

4 Phạm Tường Huy 23 7 2010 9 A2 Sài Đồng 

5 Nguyễn Quỳnh Anh 15 4 2010 9 A3 Chu Văn An 

6 Nguyễn Lê Tuệ Lâm 29 8 2010 9 A1 Đô Thị Việt Hưng 

7 Đoàn Bảo Duy 15 8 2010 9 A2 Sài Đồng 

8 Nguyễn Minh Đức 11 3 2010 9 A3 Chu Văn An 

9 Hoàng Gia Huy 4 1 2010 9 A5 Chu Văn An 

10 Đinh Quang Anh 19 01 2010 9 A1 Ngọc Lâm 

11 Trần Thanh Bình 9 2 2010 9 A1 Ngọc Thụy 

12 Lê Gia Hưng 22 3 2010 9 A7 Long Biên 

13 Nguyễn Uyên Nhi 14 3 2010 9 A3 Sài Đồng 

14 Trần Vũ Bảo Sơn 26 2 2010 9 A2 Gia Thụy 

15 Hoàng Phương Linh 25 12 2010 9 A1 Ngọc Thụy 

16 Lê Nguyễn Nam Sơn 6 5 2010 9 A1 Ngọc Thụy 

17 Phạm Ngọc Bảo Hân 30 10 2010 9 A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm 

18 Bùi Đức Sang 13 02 2010 9 A1 Ngọc Lâm 

19 Nguyễn Gia Huy 01 05 2010 9 A1 Ngọc Lâm 

20 Đỗ Phương Anh 13 11 2010 9 D Ngô Gia Tự 

21 Nguyễn Hoàng Quân 2 8 2010 9 A5 Chu Văn An 

22 Vũ Hương  Quỳnh 16 2 2010 9 A1 Chu Văn An 

23 Dương Bảo Trâm 25 5 2010 9 A1 Đô Thị Việt Hưng 

24 Vũ Hương  Giang 20 3 2010 9 I Thạch Bàn 

25 Lưu Minh  Trường  14 9 2010 9 A Đức Giang 

26 Lê Minh Đức 11 07 2010 9 A2 Nguyễn Gia Thiều 

27 Trần Anh Đức 03 09 2010 9 A1 Ngọc Lâm 

28 Trần Tiến Dũng 19 02 2010 9 A2 Nguyễn Gia Thiều 

29 Nguyễn Thái Huy 11 2 2010 9 A1 Ngọc Thụy 

30 Hoàng Phương Anh 7 7 2010 9 A7 Long Biên 

31 Trương Chính Danh 22 6 2010 9 A1 Gia Thụy 

32 Trần Quang  Minh 8 3 2010 9 A4 Chu Văn An 

33 Lê Quỳnh Chi 15 9 2010 9 A1 Lý Thường Kiệt 

34 Nguyễn Hoàng  Minh 25 2 2010 9 A2 Gia Thụy 

35 Vũ Thành  Nam 01 08 2010 9 A1 Nguyễn Gia Thiều 

36 Trịnh Hồng Phúc 28 7 2010 9 A2 Sài Đồng 



DANH SÁCH HỌC SINH CLB MÔN HỌC EM YÊU THÍCH CẤP QUẬN 

NĂM HỌC 2024-2025 - MÔN NGỮ VĂN 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-PGDĐT ngày    /8/2024 của phòng GDĐT quận Long Biên) 

TT Họ đệm Tên 
Ngày sinh Khối lớp 

Trường THCS 
Ngày Tháng Năm Khối Lớp  

1 Đặng Minh Hằng 16 1 2010 9 D Giang Biên 

2 Nguyễn Hà Chi 6 3 2010 9 A1 Ngọc Thụy 

3 Nguyễn Thanh Hà 16 07 2010 9 A1 Ngọc Lâm 

4 Vũ Thùy Lâm 27 2 2010 9 A4 Chu Văn An 

5 Nguyễn Đức Lâm 30 6 2010 9 A4 Sài Đồng 

6 Nguyễn Hoài Phương 14 9 2010 9 A Đức Giang 

7 Ngô Nguyễn Minh Đức 27 1 2010 9 A4 Sài Đồng 

8 Nguyễn Thùy Dương 24 8 2010 9 A3 Đô Thị Việt Hưng 

9 Nguyễn Ngọc Hân 24 7 2010 9 A7 Long Biên 

10 Phạm Thanh  Trúc 11 1 2010 9 A6 Gia Thụy 

11 Nguyễn Quý Đức 2 1 2010 9 A3 Ngọc Thụy 

12 Đỗ Gia Linh 16 2 2010 9 A4 Chu Văn An 

13 Đào Thị Khánh Linh 1 3 2010 9 A2 Chu Văn An 

14 Đào Ly Trúc Linh 20 6 2010 9 A1 Gia Thụy 

15 Đinh Ngọc  My 25 7 2010 9 A1 Gia Thụy 

16 Nguyễn Nhật Phương 28 7 2010 9 A1 Gia Thụy 

17 Nguyễn Phương  Vy 26 9 2010 9 E Đức Giang 

18 Lê Huyền Tâm An 23 7 2010 9 A2 Sài Đồng 

19 Nguyễn Châu  Anh 23 11 2010 9 A Ái Mộ 

20 Lê Tuệ  Anh 3 4 2010 9 A Ái Mộ 

21 Nguyễn Hà Anh 29 4 2010 9 A4 Đô Thị Việt Hưng 

22 Hà Minh Dũng 22 5 2010 9 A2 Chu Văn An 

23 Phạm Thu Giang 23 7 2010 9 A6 Chu Văn An 

24 Nguyễn Bảo Giang 17 6 2010 9 A2 Sài Đồng 

25 Thái Hương Giang 27 5 2010 9 A1 Phúc Lợi 

26 Trần Bảo Linh 12 10 2010 9 A1 Long Biên 

27 Nguyễn Trà My 11 6 2010 9 A Đức Giang 

28 Nguyễn Hà Phương 22 1 2010 9 A3 Chu Văn An 

29 Đỗ Nguyễn Minh Phương 18 2 2010 9 A6 Chu Văn An 

30 Nguyễn Đình Tùng 9 4 2010 9 A1 Nguyễn Gia Thiều 

31 Nguyễn Huyền Anh 5 1 2010 9 A1 Nguyễn Gia Thiều 

32 Hà Minh Châu 15 6 2010 9 A2 Nguyễn Gia Thiều 

33 Lê Gia Hân 14 9 2010 9 D Ngô Gia Tự 

34 Nguyễn Phạm Ngọc Huy 7 5 2010 9 A3 Phúc Đồng 

35 Nguyễn Cao  Khánh 11 7 2010 9 A2 Gia Thụy 

36 Lê Anh  Thư 9 8 2010 9 A6 Gia Thụy 

37 Nguyễn Anh  Tuấn 10 6 2010 9 A2 Phúc Lợi 



DANH SÁCH HỌC SINH CLB MÔN HỌC EM YÊU THÍCH CẤP QUẬN 

NĂM HỌC 2024-2025 - MÔN TIẾNG ANH 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-PGDĐT ngày    /8/2024 của phòng GDĐT quận Long Biên) 

TT Họ đệm Tên 
Ngày sinh Khối lớp 

Trường THCS 
Ngày Tháng Năm Khối Lớp  

1 Đinh Nguyễn Thanh Hằng 14 12 2010 9 B2 Vinschool The Harmony 

2 Trần Khôi Nguyên 17 6 2010 9 A1 Long Biên 

3 Ngô Minh  Bảo 1 10 2010 9 A Ái Mộ 

4 Nguyễn Trần Lam Giang 3 12 2010 9 A1 Gia Thụy 

5 Vũ Khánh  Chi 02 09 2010 9 A3  Ngọc Lâm 

6 Nguyễn Vũ Huy 24 5 2010 9 B2 Vinschool The Harmony 

7 Nguyễn Lê Bảo Hân 6 12 2010 9 A6 Gia Thụy 

8 Nguyễn Khánh Nam 01 04 2010 9 A1 Ngọc Lâm 

9 Nguyễn Khải Anh 25 7 2010 9 AD  Wellspring 

10 Lưu Việt  Anh 21 1 2010 9 MT  Wellspring 

11 Nguyễn Nhật Minh 19 9 2010 9 AD  Wellspring 

12 Lê Mỹ Linh 14 4 2010 9 A2 Đô Thị Việt Hưng 

13 Nguyễn Nhật Minh 10 3 2010 9 A2 Chu Văn An 

14 Nguyễn Ngọc  Chi 27 11 2010 9 A3 Gia Thụy 

15 Trần Minh Anh 17 3 2010 9 B1 Vinschool The Harmony 

16 Lâm Quang Minh 17 6 2010 9 A4 Chu Văn An 

17 Trần Vũ Hoàng 20 8 2010 9 G Thạch Bàn 

18 Giang Nguyễn Quỳnh Anh 18 03 2010 9 A1 Ngọc Lâm 

19 Nguyễn Tùng Chi 9 9 2010 9 A1 Thượng Thanh 

20 Đỗ Ngọc Hà 23 11 2010 9 B2 Vinschool The Harmony 

21 Đào Quốc  Thái 10 6 2010 9 A1 Gia Thụy 

22 Trần Minh Hiền Thảo 1 4 2010 9 A5 Chu Văn An 

23 Trương Thùy Dương 7 10 2010 9 A6 Chu Văn An 

24 Nguyễn Dương Bảo Minh 23 9 2010 9 MT  Wellspring 

25 Nghiêm Thu  Phương 2 2 2010 9 A2 Nguyễn Gia Thiều 

26 Nguyễn Minh  Tuấn 1 3 2010 9 A THCS Ái Mộ 

27 Trần Mạnh Vũ 9 11 2010 9 A9 Gia Thụy 

28 Võ Tuệ  Châu 7 10 2010 9 B Ái Mộ 

29 Đỗ Hà My 26 8 2010 9 A3 Chu Văn An 

30 Phan Trung  Hải 20 6 2010 9 A THCS Ái Mộ 

31 Trần Cao Sơn 26 2 2010 9 A2 Gia Thụy 

32 Phạm Phú Thái 26 9 2010 9 A2 Đô Thị Việt Hưng 

33 Nguyễn Gia Khôi 5 12 2010 9 A1 Chu Văn An 

34 Hoàng Kiều Ngân 17 11 2010 9 AD  Wellspring 

35 Hoàng Gia  Vinh 30 4 2010 9 A  Ái Mộ 

36 Mẫn Bá Huy 31 12 2010 9 A1 Đô Thị Việt Hưng 

37 Đỗ Thị Phương  Hà 6 10 2010 9 B THCS Ái Mộ 

38 Đặng Khôi Nguyên 1 2 2010 9 A1 Ngọc Thụy 

39 Bùi Trần Thùy  Lâm 9 3 2010 9 A Ái Mộ 

40 Lương Hải Phong 24 2 2010 9 A2 Vinschool The Harmony 

41 Phạm Quỳnh Anh 16 4 2010 9 A1 Nguyễn Gia Thiều 

 



DANH SÁCH HỌC SINH CLB MÔN HỌC EM YÊU THÍCH CẤP QUẬN 

NĂM HỌC 2024-2025  

 MÔN KHTN 1 (ND NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI) 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-PGDĐT ngày    /8/2024 của phòng GDĐT quận Long Biên) 

TT Họ đệm Tên 
Ngày sinh Khối lớp 

Trường THCS 
Ngày Tháng Năm Khối Lớp  

1 Trần Vũ Huy Minh 28 1 2010 9 A1 Ngọc Thụy 

2 Nguyễn Viết Huy Phong 28 11 2010 9 A5 Chu Văn An 

3 Nguyễn Nữ Hà Anh 29 10 2010 9 A2 Sài Đồng 

4 Mai Quang Huy 7 8 2010 9 E Đức Giang 

5 Lê Gia  Phong 12 9 2010 9 A5 Gia Thụy 

6 Lê Quang Anh 1 10 2010 9 A1 Gia Thụy 

7 Đặng Băng Giang 15 10 2010 9 A2 Chu Văn An 

8 Lê Huy Bình 11 2 2010 9 A Ái Mộ 

9 Hoàng Anh Toàn 26 6 2010 9 A3 Long Biên 

10 Nguyễn Tiến Minh 11 6 2010 9 A5 Chu Văn An 

11 Nguyễn Minh Trí 7 3 2010 9 A8 Gia Thụy 

12 Nguyễn Đức Thái 20 6 2010 9 A1 Chu Văn An 

13 Nguyễn Hữu Anh Dũng 15 6 2010 9 H Thạch Bàn 

14 Quản Minh Giang 26 12 2010 9 A2 Sài Đồng 

15 Đào Tuấn Kiệt 10 1 2010 9 A2 Sài Đồng 

16 Nguyễn Đức Thuận 25 9 2010 9 A7 Long Biên 

17 Ngô Hiểu Vân 21 3 2010 9 A4 Chu Văn An 

18 Lê Hoàng Sơn 8 10 2010 9 I Thạch Bàn 

19 Nguyễn Văn Quốc Huy 9 2 2010 9 A2 Chu Văn An 

20 Lê Thu Giang 10 6 2010 9 A7 Gia Thụy 

21 Nguyễn Gia  Huy 03 01 2010 9 A1 Ngọc Lâm 

22 Phạm Tiến  Dũng 5 3 2010 9 A3 Long Biên 

23 Lê Hải Phong 20 2 2010 9 A2 Sài Đồng 

24 Phạm Đức  Duy 4 9 2010 9 A1 Bồ Đề 

25 Nguyễn Quốc Đức Anh 12 8 2010 9 A6 Long Biên 

26 Nguyễn Thái  Hòa 09 8 2010 9 A2 Nguyễn Gia Thiều 

27 Dương Công Nam 9 12 2010 9 A2 Cự Khối 

28 Vũ Thị Khánh  Ngọc 27 06 2010 9 A3 Ngọc Lâm 

29 Hoàng Anh  Quân 22 9 2010 9 A Ái Mộ 

30 Lê Hoàng Gia Khánh 12 10 2010 9 A2 Đô Thị Việt Hưng 

31 Đoàn Hải  Nam 23 4 2010 9 A2 Nguyễn Gia Thiều 

50 Vũ Duy Bách 30 5 2010 9 A1 Chu Văn An 

32 Phan Nhật Anh 6 8 2010 9 A2 Phúc Lợi 

33 Nguyễn Gia  Minh 9 10 2010 9 A Ái Mộ 

34 Nguyễn Minh Nhi 12 1 2010 9 A2 Phúc Lợi 

35 Nguyễn Hoàng  Quân 21 4 2010 9 A1 Việt Hưng 

36 Mạc Minh Trí 26 10 2010 9 B Ngô Gia Tự 



DANH SÁCH HỌC SINH CLB MÔN HỌC EM YÊU THÍCH CẤP QUẬN 

NĂM HỌC 2024-2025  

MÔN KHTN 2 (ND CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT) 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-PGDĐT ngày    /8/2024 của phòng GDĐT quận Long Biên) 

 

TT Họ đệm Tên 
Ngày sinh Khối lớp 

Trường THCS 
Ngày Tháng Năm Khối Lớp  

1 Nguyễn Thùy Anh 29 3 2010 9 A3 Gia Thụy 

2 Đỗ Khánh  Linh 27 7 2010 9 A6 Gia Thụy 

3 Vũ Minh Hiếu 23 7 2010 9 A2 Sài Đồng 

4 Bùi Tiến Minh 6 1 2010 9 A8 Gia Thụy 

5 Vũ Đăng Quang 27 3 2010 9 A2 Sài Đồng 

6 Trần Bảo Anh 22 4 2010 9 A3 Sài Đồng 

7 Văn Liên  Phương 7 7 2010 9 A2 Gia Thụy 

8 Phạm Gia Bách 27 9 2010 9 A1 Chu Văn An 

9 Phạm Đức Hùng 22 10 2010 9 A2 Gia Thụy 

10 Phạm Quỳnh Anh 28 1 2010 9 A1 Chu Văn An 

11 Ngô Kiến  Huy 13 7 2010 9 A1 NGTh 

12 Nguyễn Hoàng  Hà 04 6 2010 9 A2 NGTh 

13 Đỗ Tuấn  Kiệt 4 8 2010 9 A Ngô Gia Tự 

14 Hoàng Duy  Thành 26 2 2010 9 A1 Gia Thụy 

15 Đỗ Lan Anh 13 9 2010 9 C Ngô Gia Tự 

16 Nguyễn Thùy Dương 10 11 2010 9 A2 Sài Đồng 

17 Nguyễn Trọng Bảo Châu 26 8 2010 9 C Ngô Gia Tự 

18 Trần Đức  Anh 25 02 2010 9 A2 Ngọc Lâm 

19 Nguyễn Phương  Hà 31 1 2010 9 A4 Chu Văn An 

20 Trần Văn Thanh Tùng 14 9 2010 9 C Giang Biên 

21 Nguyễn Minh Anh 29 9 2010 9 A5 Gia Thụy 

22 Nguyễn Minh Tuấn 09 03 2010 9 A1 Ngọc Lâm 

23 Lê Phương Trường An 8 9 2010 9 A3 Cự Khối 

24 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 9 9 2010 9 A2 Chu Văn An 

25 Diệp Hoàng Nam 10 3 2010 9 A Ái Mộ 

26 Bùi Anh Thư 23 12 2010 9 A Đức Giang 

27 Nguyễn Vi  Hoa 21 9 2010 9 A Ái Mộ 

28 Nguyễn Nhật Minh 21 03 2010 9 A2 Ngọc Lâm 

29 Nguyễn Diễm  Quỳnh 17 7 2010 9 C Ái Mộ 

30 Vũ Thảo Ly 13 11 2010 9 A4 Lý Thường Kiệt 

31 Bùi Nguyễn Thanh Mai 30 9 2010 9 I Thạch Bàn 

32 Nguyễn Tiến Đức 27 12 2010 9 A1 NGTh 

 

 



DANH SÁCH HỌC SINH CLB MÔN HỌC EM YÊU THÍCH CẤP QUẬN 

NĂM HỌC 2024-2025 

 MÔN KHTN 3 (ND VẬT SỐNG) 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-PGDĐT ngày    /8/2024 của phòng GDĐT quận Long Biên) 

 

STT Họ đệm Tên 
Ngày sinh Khối lớp 

Trường THCS 
Ngày Tháng Năm Khối Lớp  

1 Đào Minh Anh 22 3 2010 9 A9 Gia Thụy 

2 Hoàng Gia  Nguyên 18 10 2010 9 A2 Gia Thụy 

3 Bùi Phạm Mai  Vân 27 1 2010 9 A3 Gia Thụy 

4 Vũ Nhật Nam 21 04 2010 9 A1 Ngọc Lâm 

5 Hoàng Gia  An 28 5 2010 9 A2 Gia Thụy 

6 Cao Tiến Sơn 14 12 2010 9 A1 Việt Hưng 

7 Hoàng Minh Anh 14 1 2010 9 A4 Chu Văn An 

8 Trần Thị Minh  Huyền 2 3 2010 9 A6 Gia Thụy 

9 Lê Thùy Chi 6 7 2010 9 A1 Ngọc Thụy 

10 Trần Tuệ Minh 28 8 2010 9 A1 Chu Văn An 

11 Vũ Ngọc Hà 10 2 2010 9 A2 Đô Thị Việt Hưng 

12 Vũ Bảo  Phương 4 12 2010 9 A3 Gia Thụy 

13 Nguyễn Hữu Cường 15 8 2010 9 A2 Nguyễn Gia Thiều 

14 Đoàn Mạnh Thắng 7 5 2010 9 A6 Chu Văn An 

15 Nguyễn Đức Anh 17 12 2010 9 B Ngô Gia Tự 

16 Dương Linh Nga 27 1 2010 9 A3 Chu Văn An 

17 Đoàn Lan Anh 7 9 2010 9 A7 Long Biên 

18 Lê Khánh  Linh 20 2 2010 9 A2 Chu Văn An 

19 Phạm Hùng Cường 3 12 2010 9 A Đức Giang 

20 Phan Ngân Hà 12 9 2010 9 A1 Bồ Đề 

21 Chu Bảo Hà 10 2 2010 9 A3 Đô Thị Việt Hưng 

22 Ngô Anh Vũ 15 5 2010 9 A2 Sài Đồng 

23 Trần Gia Bảo 13 6 2010 9 A1 Long Biên 

24 Nguyễn Thanh Thảo 16 4 2010 9 A1 Thượng Thanh 

25 Lê Minh Dương 22 3 2010 9 A6 Lý Thường Kiệt 

26 Phạm Phương Hà 30 1 2010 9 D Thạch Bàn 

27 Vũ Thu  Trang 29 9 2010 9 A3 Sài Đồng 

28 Nguyễn Gia Bảo 21 05 2010 9 A5 Ngọc Lâm 

29 Nguyễn Minh Dũng 21 3 2010 9 A3 Cự Khối 

30 Lê Nam Thái Sơn 5 3 2010 9 A6 Chu Văn An 

31 Lê Bùi Minh Thảo 1 6 2010 9 A2 Thượng Thanh 

32 Trần Thanh Bình 14 6 2010 9 A2 Long Biên 

33 Mai Linh  Nhi  11 12 2010 9 A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm 

34 Hoàng Minh Đạt 2 3 2010 9 A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm 

35 Lưu Huy Tú 11 11 2010 9 A2 Long Biên 



 

DANH SÁCH HỌC SINH CLB MÔN HỌC EM YÊU THÍCH CẤP QUẬN 

NĂM HỌC 2024-2025 - MÔN LS&ĐL 1 (ND LỊCH SỬ) 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-PGDĐT ngày    /8/2024 của phòng GDĐT quận Long Biên) 

 

TT Họ đệm Tên 
Ngày sinh Khối lớp 

Trường THCS 
Ngày Tháng Năm Khối Lớp  

1 Nguyễn Vân  Anh 16 5 2010 9 A1 Gia Thụy 

2 Nguyễn Minh Phú 24 5 2010 9 C Ngô Gia Tự 

3 Lê Phúc Anh 8 4 2010 9 A8 Gia Thụy 

4 Trần Khánh Minh 18 2 2010 9 A1 Gia Thụy 

5 Nguyễn Phương  Thảo 25 7 2010 9 D Ngô Gia Tự 

6 Vũ Anh Thư 5 6 2010 9 D Ngô Gia Tự 

7 Bùi Minh Hằng 21 12 2010 9 D Ngô Gia Tự 

8 Đỗ Ngọc Khánh 15 11 2010 9 C Ngô Gia Tự 

9 Cao Bảo Anh 6 7 2010 9 A8 Gia Thụy 

10 Dương Bình  Phương 8 4 2010 9 A3 Việt Hưng 

11 Nguyễn Minh Châu 13 11 2010 9 A1 Ngọc Lâm 

12 Nguyễn Hương Ly 16 3 2010 9 A5 Long Biên 

13 Trần Lê Kiều Ngân 20 1 2010 9 D Ngô Gia Tự 

14 Trương Bá Phúc 29 7 2010 9 A2 Chu Văn An 

15 Nguyễn Hà Vi 11 11 2010 9 A1 Gia Thụy 

16 Phạm Khôi Nguyên 2 11 2010 9 A4 Sài Đồng 

17 Trần Minh  Hạnh 22 11 2010 9 A2 Gia Quất 

18 Nguyễn Trần Khôi Nguyên 23 9 2010 9 A9 Gia Thụy 

19 Trần Đức  Tuấn 9 8 2010 9 G Ái Mộ 

20 Tạ Thị Hoàng  Mai 30 7 2010 9 A7 Sài Đồng 

21 Vũ Bảo  Minh 23 9 2010 9 G Ái Mộ 

22 Trần Anh Thư 27 7 2010 9 A2 Gia Thụy 

23 Nguyễn Tiến Nam 04 01 2010 9 A2 Ngọc Lâm 

24 Nguyễn Hà Nhung 2 3 2010 9 E Đức Giang 

25 Nguyễn Tiến Quảng 13 12 2010 9 A1 Nguyễn Gia Thiều 

26 Bùi Duy Hoàng 24 6 2007 9 E Thạch Bàn 

27 Nguyễn An Đông 27 9 2010 9 A4 
Vinschool The 

Harmony 

28 Kiều Đình Hưng  Phú 01 10 2010 9 A3 Ngọc Lâm 

29 Bùi Thọ Sơn 29 4 2010 9 A2 Thanh Am 

30 Nguyễn Vũ Hoàng Anh 15 3 2010 9 A2 Sài Đồng 

31 Nguyễn Trần Hà Phương 15 5 2010 9 A2 Gia Quất 

32 Phan Thị Hà Linh 27 10 2010 9 D Thạch Bàn 

33 Đỗ Yến Nhi 29 1 2010 9 A1 Phúc Lợi 

34 Lê Khánh Thy 23 3 2010 9 A6 Chu Văn An 

 



DANH SÁCH HỌC SINH CLB MÔN HỌC EM YÊU THÍCH CẤP QUẬN 

NĂM HỌC 2024-2025 - MÔN LS&ĐL 2 (ND ĐỊA LÝ)  

(Kèm theo Thông báo số     /TB-PGDĐT ngày    /8/2024 của phòng GDĐT quận Long Biên) 

 

TT Họ đệm Tên 
Ngày sinh Khối lớp 

Trường THCS 
Ngày Tháng Năm Khối Lớp  

1 Nguyễn Thảo Linh 9 10 2010 9 A3 Gia Thụy 

2 Nguyễn Hồng Bảo Hà 22 12 2010 9 A2 Gia Thụy 

3 Nguyễn Lâm Anh 27 9 2010 9 A6 Chu Văn An 

4 Nguyễn Vũ Thảo Nhi 30 8 2010 9 A1 Long Biên 

5 Nguyễn Ích Đại Lâm 11 6 2010 9 A4 Sài Đồng 

6 Nguyễn Phương  Linh 21 11 2010 9 A2 Việt Hưng 

7 Nguyễn Tuấn Kiệt 5 11 2010 9 A4 Sài Đồng 

8  Nguyễn Thị Ngọc Mai 13 4 2010 9 A2 
Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

9 Nguyễn Duy Thái 19 6 2010 9 A4 Chu Văn An 

10 Đinh Thúy  Quỳnh 20 10 2010 9 A2 Việt Hưng 

11 Trần Hoàng Hương Giang 28 4 2010 9 A3 Sài Đồng 

12 Trần Hoàng Mai Anh 15 11 2010 9 A4 Chu Văn An 

13 Nguyễn Vũ Thảo  Nguyên 3 10 2010 9 A6 Gia Thụy 

14 Trần Thị Khánh  Linh 10 2 2010 9 A1 
Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

15 Hoàng Trúc  An 27 3 2010 9 B Ái Mộ 

16 Đỗ Minh Anh 27 1 2010 9 B Ái Mộ 

17 Nguyễn Ngọc  Diệp 18 2 2010 9 C Ái Mộ 

18 Nguyễn Khánh Ngọc 13 1 2010 9 A7 Long Biên 

19 Nguyễn Phúc Lâm 26 7 2010 9 A7 Long Biên 

20 Trần Thùy Dương 13 9 2010 9 A2 Gia Thụy 

21 Nguyễn Mai  Anh 12 11 2010 9 C Ái Mộ 

22 Phạm Hà My 3 9 2010 9 A1 Chu Văn An 

23 Lương Bảo Anh 21 10 2010 9 A5 Chu Văn An 

24 Khang Bảo  Hân 29 10 2010 9 C Ái Mộ 

25 Nguyễn Mai Lâm 11 5 2010 9 H Thạch Bàn 

26 Cao Thị Nguyệt Hà 12 7 2010 9 A3 Sài Đồng 

27 Lê Nam Khánh 10 2 2010 9 I Thạch Bàn 

28 Nguyễn Công Minh 22 1 2010 9 D Ngô Gia Tự 

29 Đỗ Bảo Ngọc 1 3 2010 9 A7 Long Biên 

30 Trương Khánh Linh 21 12 2010 9 A1 Đô Thị Việt Hưng 

31 Nguyễn Minh Châu 27 1 2010 9 A1 Đô Thị Việt Hưng 

32 Hà Quỳnh Chi 27 12 
2010 

9 A7 
Vinschool The 

Harmony 

33 Vũ Minh Đức 24 9 2010 9 A1 Phúc Lợi 

34 Nguyễn An Khang 3 6 2010 9 E Đức Giang 

35 Dương Minh  Khuê 31 5 2010 9 E Đức Giang 

36 Lê Minh Ngân 23 10 2010 9 A1 Ngọc Thụy 



DANH SÁCH HỌC SINH CLB MÔN HỌC EM YÊU THÍCH CẤP QUẬN 

NĂM HỌC 2024-2025 - MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-PGDĐT ngày    /8/2024 của phòng GDĐT quận Long Biên) 

TT Họ đệm Tên 
Ngày sinh Khối lớp 

Trường THCS 
Ngày Tháng Năm Khối Lớp  

1 Nguyễn Tú  Vân 2 2 2010 9 E Ái Mộ 

2 Đỗ Nguyễn Ngân Hà 10 12 2010 9 A1 Long Biên 

3 Nguyễn Hương Giang 9 6 2010 9 G Thạch Bàn 

4 Nguyễn Nhật Quyên 31 1 2010 9 A1 Gia Thụy 

5 Nguyễn Hà  Vi 25 3 2010 9 G Ái Mộ 

6 Nguyễn Phạm Hạnh Nguyên 12 5 2010 9 A2 Chu Văn An 

7 Nguyễn Phương Nga 16 2 2010 9 A5 Chu Văn An 

8 Cáp Minh Ngọc 29 8 2010 9 A1 Phúc Đồng 

9 Đỗ Thảo Anh 31 12 2010 9 A8 Gia Thụy 

10 Mai Trà Giang 20 12 2010 9 A4 Chu Văn An 

11 Nguyễn Hương Giang 30 10 2010 9 A1 Phúc Lợi 

12 Đào Ngân Hà 30 12 2010 9 A1 Gia Thụy 

13 Nguyễn Trí Quang 22 5 2010 9 A3 Ngọc Thụy 

14 Nguyễn Vũ Ngọc Linh 18 5 2010 9 A3 Bồ Đề 

15 Đỗ Kim Ngọc 3 7 2010 9 A2 Thượng Thanh 

16 Nguyễn Thảo Anh 19 3 2010 9 A2 Chu Văn An 

17 Phạm Nguyễn Thảo My 10 7 2010 9 A2 Chu Văn An 

18 Nguyễn Hải Duyên 7 2 2010 9 A2 Bồ Đề 

19 Nguyễn Phương Hiền 19 12 2010 9 A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm 

20 Ngô Quỳnh Anh 1 5 2010 9 A4 Chu Văn An 

21 Nguyễn Lê Bảo Châu 23 8 2010 9 A4 Sài Đồng 

22 Nguyễn Anh Hạnh 22 6 2010 9 A1 Lê Quý Đôn 

23 Nguyễn Nhật  Linh 26 2 2010 9 A Ái Mộ 

24 Nguyễn Ngọc Tường Linh 8 1 2010 9 A2 Chu Văn An 

25 Nguyễn Đức Kiên 5 12 2010 9 A5 Chu Văn An 

26 Vũ Khánh  Linh 26 6 2010 9 G Ái Mộ 

27 Phạm Quốc Bảo 13 10 2010 9 A3 Bồ Đề 

28 Lê Vũ Ngọc  Hà 24 1 2010 9 A Ái Mộ 

29 Nguyễn Hoàng Uyển   Lam  10 4 2010 9 B Ái Mộ 

30 Ngô Diệu Linh 4 6 2010 9 A3 Ngọc Thụy 

31 Lâm Khánh Linh 18 5 2010 9 A1 Đô Thị Việt Hưng 

32 Đinh Thị Thùy Linh 24 12 2010 9 A2 Đô Thị Việt Hưng 

33 Lê Yến  Nhi 24 8 2010 9 A2 Việt Hưng 

34 Đặng Thu Phương 9 1 2010 9 A2 Gia Thụy 

35 Bùi Phương Thảo 3 2 2010 9 A3 Long Biên 

36 Khúc Quỳnh  Hương 9 2 2010 9 A4 Sài Đồng 

37 Nguyễn Hoàng Yến 3 2 2010 9 A1 Cự Khối 



DANH SÁCH HỌC SINH CLB MÔN HỌC EM YÊU THÍCH CẤP QUẬN 

NĂM HỌC 2004 -2025 - MÔN TIN HỌC 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-PGDĐT ngày    /8/2024 của phòng GDĐT quận Long Biên) 

 

TT Họ đệm Tên 

Ngày sinh Khối lớp 

Trường THCS 
Ngày Tháng Năm Khối Lớp  

1 Đoàn Danh Đức 19 1 2010 9 A9 Gia Thụy 

2 Lê Nam Hưng 16 8 2010 9 A1 Chu Văn An 

3 Nguyễn Thanh  Phúc 17 4 2010 9 A THCS Ái Mộ 

4 Trần Hoàng  Bách 14 11 2010 9 A4 Ngọc Lâm 

5 Nguyễn Mạnh Hùng 9 4 2010 9 A4 Chu Văn An 

6 Nguyễn Mạnh  Hưng 30 5 2010 9 A4 Chu Văn An 

7 Đoàn Vân  Thiên 11 8 2010 9 A Ái Mộ 

8 Lê Minh Tuấn 8 3 2010 9 A6 Chu Văn An 

9 Nguyễn Đình Hải Ngọc 1 3 2010 9 A6 Chu Văn An 

10 Dương Mạnh  Đức 18 10 2010 9 A1 Ngọc Lâm 

11 Nguyễn Ngọc Minh Quân 3 12 2010 9 A1 Gia Thụy 

12 Phạm Minh Quang 6 3 2010 9 A7 Long Biên 

13 Nguyễn Chí Minh 28 7 2010 9 A2 Chu Văn An 

14 Kiều An Đông 17 7 2010 9 A1 Lê Quý Đôn 

15 Khổng Vũ Minh Nhật 3 7 2010 9 A2 Gia Thụy 

16 Ngô Tuấn Đức 21 2 2010 9 D Giang Biên 

17 Đào Hải Phong 28 10 2010 9 A1 Đô Thị Việt Hưng 

18 Trần Minh Quân  25 01 2010 9 A2 Ngọc Lâm 

19 Đặng Nguyễn Duy Khang 2 9 2010 9 A1 Gia Thụy 

20 Nguyễn Huy Phúc 10 7 2010 9 A4 Chu Văn An 
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